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Ngân hàng 

Điều kiện kinh doanh bất lợi sẽ ảnh hưởng  
khả năng sinh lời, thanh khoản bình ổn nhưng 
ngân hàng vừa và nhỏ vẫn đối mặt rủi ro 
2022 đánh dấu một năm ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế 
bứt phá. Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh sẽ suy giảm trong năm 2023 khi thách 
thức vĩ mô tiếp diễn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn khiến cầu tín dụng giảm 
và chi phí hoạt động tăng. Khả năng sinh lời sẽ suy giảm do chi phí tín dụng tăng, 
biên lãi ròng thu hẹp và tăng trưởng thu phí giảm. Thanh khoản sẽ bình ổn nhưng 
vẫn eo hẹp, nhất là với các ngân hàng vừa và nhỏ. 

Rủi ro tài sản và chi phí tín dụng sẽ tăng do điều kiện hoạt động khó khăn hơn
Nợ có vấn đề mới hình thành sẽ tăng do dòng tiền kinh doanh yếu hơn, lãi suất và 
chi phí hoạt động cao hơn, cũng như khó khăn tái cấp vốn trên thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp. Tín dụng đối với các ngành tiềm ẩn rủi ro liên quan đến xuất khẩu 
và sản xuất, bất động sản và xây dựng sẽ bị ảnh hưởng nhất do chi phí tín dụng 
tăng. Mặc dù tỷ lệ dự phòng tổn thất cho các khoản nợ xấu cải thiện, các ngân hàng 
vừa và nhỏ có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp sẽ ít có sự chuẩn bị cho chất lượng tài sản 
kém đi và sẽ cần gia tăng trích lập dự phòng  

Biên lãi ròng sẽ thu hẹp do tác động từ những đợt tăng lãi suất chính sách gần 
đây  Áp lực cạnh tranh kết hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý sẽ đẩy lãi suất huy 
động tăng nhanh hơn lãi suất cho vay  Cùng với nhu cầu tín dụng chậm lại, biên lãi 
ròng sẽ thu hẹp và rõ nét hơn đối với các ngân hàng nhỏ có nguồn vốn yếu và thanh 
khoản eo hẹp.  

Tăng trưởng thu nhập ngoài thu lãi cho vay sẽ giảm tốc do điều kiện thị trường 
không thuận lợi. Thu phí liên quan đến các dịch vụ thị trường vốn sẽ thu hẹp do 
tâm lý kém khả quan trên thị trường chứng khoán và trái phiếu. Thu từ mua bán 
chứng khoán có thể sẽ giảm do lãi suất cao hơn và biến động thị trường kéo dài. 
Tăng trưởng phí bán chéo bảo hiểm cũng sẽ chậm lại do tâm lý khách hàng và giảm 
cơ hội bán chéo. 

An toàn vốn sẽ duy trì ổn định và thấp so với mặt bằng khu vực. Khả năng sinh 
lời giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạo vốn nội bộ. Mặt khác, tăng trưởng tín 
dụng chậm lại sẽ giảm áp lực lên vốn. Mức vốn lõi của các ngân hàng Việt Nam đến 
nay vẫn ở mức thấp nhất so với các hệ thống ngân hàng trong khu vực. Nếu không 
tăng vốn đủ lớn, các ngân hàng dễ bị ảnh hưởng trước rủi ro sự kiện và sẽ cần hỗ 
trợ đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 sẽ giúp 
bổ sung nhu cầu vốn. 

Thanh khoản sẽ vẫn eo hẹp, nhất là với các ngân hàng vừa và nhỏ. Chi phí huy 
động sẽ vẫn ở mức cao do tiền gửi tăng trưởng chậm, các ngân hàng cạnh tranh 
sát sao và tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường liên ngân hàng. Hỗ trợ của cơ quan 
quản lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong ổn định thanh khoản hệ thống. Các ngân 
hàng lớn sẽ có lợi thế nhờ mạng lưới khách hàng vững chắc. Các ngân hàng vừa và 
nhỏ có tiền gửi mỏng và phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn sẽ 
đối mặt rủi ro thanh khoản cao hơn. 
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 QUAN TRỌNG: Khi khai 
thác hợp pháp các thông 
tin tại đây, độc giả phải 
nhắc tới chúng tôi bằng 
tên nhãn hiệu tiếng Anh là 
“Vietnam Investors 
Service” (trong bản tiếng 
Anh và tiếng Việt) và ghi 
chú rằng “Các nhận định, 
số liệu, thống kê hoặc các 
quan điểm khác của 
Vietnam Investors Service 
trong tài liệu này không 
dựa trên kết quả xếp hạng 
tín nhiệm tổ chức phát 
hành hoặc công cụ nợ. 
Vietnam Investors Service 
đang xin giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ xếp hạng tín 
nhiệm và chưa triển khai 
hoạt động xếp hạng tín 
nhiệm”. 
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Chất Lượng Tài Sản 

Điều kiện hoạt động của các ngân hàng sẽ suy giảm trong năm 2023

Năm 2022 đánh dấu một năm tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam bất chấp những lo ngại gia tăng về lạm 

phát, ổn định địa chính trị, tình hình tài chính thắt chặt hơn và tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực và trên toàn 

cầu. Điều kiện hoạt động kinh doanh của các ngân hàng sẽ suy giảm trong năm 2023, khi những khó khăn vĩ mô tiếp diễn 

làm giảm nhu cầu tín dụng và gia tăng chi phí hoạt động.  

Lực cầu từ các thị trường bên ngoài  sẽ giảm đi 

Lạm phát kéo dài, điều kiện tài chính thắt chặt hơn, rủi ro địa chính trị và biến động thị trường tài chính là những rủi ro 

chính đối với các nền kinh tế toàn cầu vào năm 2023. Tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại và thương mại toàn cầu giảm do 

nhu cầu tiêu dùng giảm. Việt Nam - một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu - sẽ phải đối mặt 

với tình trạng hoạt động sản xuất chững lại và hoạt động xuất khẩu thu hẹp, và đã bắt đầu xuất hiện trong Quý 4 năm 

2022 (Hình 1). 

Hình 1 

Hoạt động sản xuất và xuất khẩu bắt đầu chậm lại từ Quý 4/2022 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, S&P Global 

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam về tình hình kinh doanh ở miền Nam 

Việt Nam, gần 70% doanh nghiệp được khảo sát cho biết các đơn đặt hàng mới đã giảm, dấu hiệu cho thấy tình hình 

kinh doanh kém khả quan.  

Khi lực cầu từ các thị trường bên ngoài tiếp tục suy giảm, các ngành hướng đến xuất khẩu như sản xuất, nông nghiệp và 

thủy sản có nguy cơ chững lại trong các hoạt động kinh doanh và suy giảm dòng tiền.   

Ngành bất động sản trên đà chững lại 

Ngành bất động sản đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái do căng thẳng thanh khoản, lãi suất tăng cao, doanh số bán 

nhà chậm lại và dòng tiền suy yếu.  

Hệ lụy từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản gặp nhiều khó khăn trong 

việc tái cấp vốn, nhất là khi các doanh nghiệp này đã gia tăng đòn bẩy qua kênh trái phiếu liên tục trong 5 năm qua. Rủi 

ro vỡ nợ gia tăng đối với các tổ chức phát hành trái phiếu liên quan đến bất động sản đã gây ra tâm lý tiêu cực và lo ngại 

rủi ro giữa các ngân hàng cho vay, nhà đầu tư cổ phiếu và người mua nhà. 
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Từ đầu Quý 4 năm 2022, có nhiều báo cáo về việc các nhà phát triển bất động sản đưa ra mức chiết khấu sâu và các 

phương thức thanh toán thay thế để thúc đẩy doanh số bán hàng của dự án, cũng như giá giao dịch giảm mạnh một 

phần do các chủ nhà hiện tại bán tháo. Tâm lý người mua nhà sẽ vẫn kém khả quan và sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán 

bất động sản (Hình 2 và 3) và dòng tiền của nhà phát triển bất động sản (Hình 3). 

Hình 2 
Giao dịch bất động sản giảm trong Quý 3/2022 

Nguồn: Bộ Xây Dựng, Vietnam Investors Service 

Hình 3 
Doanh số bán hàng và dòng tiền của các nhà phát triển bất 
động sản suy giảm 

Dữ liệu bao gồm Top 20 nhà phát triển bất động sản niêm yết tại Việt Nam 
Nguồn: Dữ liệu ngân hàng, Vietnam Investors Service

Các ngân hàng chịu tác động của ngành bất động sản thông qua các kênh cho vay trực tiếp các nhà phát triển bất động 

sản và người mua nhà, cũng như các tài sản liên quan đến bất động sản mà khách hàng cầm cố làm tài sản thế chấp.  

Lãi suất cao hơn cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người mua nhà. Trong ba năm qua, người mua nhà dễ dàng 

tiếp cận vay vốn ngân hàng với tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) cao vượt quá 90% và thời hạn vay dài hơn, thúc đẩy hoạt 

động đầu cơ và khiến cho giá bất động sản tăng mạnh. Đòn bẩy vay nợ của hộ gia đình cũng tăng lên khi giá nhà đất tăng 

nhanh hơn nhiều so với thu nhập (Hình 4). 

Giá bất động sản giảm đáng kể và kéo dài có thể sẽ làm tăng các khoản cho vay có vấn đề và tổn thất cho các ngân hàng. 

Hình 4 
Giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập trong 5 năm qua 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Jones Lang LaSalle, Vietnam Investors Service 
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Rủi ro tài sản và chi phí tín dụng sẽ gia tăng do điều kiện hoạt động khó khăn hơn 

Trong năm 2023, nợ có vấn đề mới hình thành sẽ gia tăng do dòng tiền kinh doanh yếu đi, lãi suất và chi phí hoạt động 

cao hơn cũng như khó khăn trong việc tái cấp vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong chín tháng đầu năm 

2022, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ cần chú ý đã bắt đầu tăng (Hình 5). Hơn nữa, sẽ khó cơ cấu lại nợ sau khi quy định cơ cấu 

lại nợ liên quan đến đại dịch hết hiệu lực vào tháng 6 năm 2022. Chi phí tín dụng sẽ tăng lên khi nợ có vấn đề mới hình 

thành tiếp tục gia tăng (Hình 6). 

Hình 5 
Nợ có vấn đề và chi phí tín dụng 

ồ ữ ệ

Hình 6 
Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành 

ồ ữ ệu

Các ngân hàng cấp tín dụng tập trung vào các ngành có rủi ro gồm các ngành hướng đến xuất khẩu và sản xuất, bất động 

sản và xây dựng sẽ đối mặt nhiều nguy cơ gia tăng chi phí tín dụng (Hình 7). Khoảng 14% tổng cấp tín dụng ngân hàng là 

các khoản vay mua nhà cũng sẽ đối mặt với rủi ro suy giảm. 

Hình 7 

Danh mục cho vay ngân hàng có tỷ trọng lớn đối với các ngành tiềm ẩn rủi ro  

Ghi chú: Dữ liệu tính đến hết năm 2021. Tham khảo phụ lục để biết tên đầy đủ của các ngân hàng 

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

Ngân hàng nắm giữ quy mô trái phiếu doanh nghiệp (không gồm tổ chức tín dụng) ở mức khiêm tốn dưới 2% tổng tài 

sản. Một số ngân hàng có tỷ lệ này vượt 5% (Hình 8). Ngân hàng đầu tư trái phiếu do các tổ chức tài chính phát hành với 

tỷ lệ lớn hơn, chiếm khoảng 4% tổng tài sản; tuy nhiên danh mục này có rủi ro tín dụng thấp hơn. 
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Hình 8 
Quy mô trái phiếu doanh nghiệp mà ngân hàng nắm giữ khiêm tốn 

Ghi chú: Dự liệu tính đến hết tháng 9/2022. Tham khảo phụ lục để biết tên đầy đủ các ngân hàng.   

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

Nhìn chung, các ngân hàng đã tích cực giải quyết các khoản nợ có vấn đề tồn đọng và cải thiện khả năng bù đắp tổn thất 

cho vay (tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng/ tổng nợ xấu) trong 5 năm qua (Hình 9). 

Các ngân hàng vừa và nhỏ với tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay thấp sẽ ít có sự chuẩn bị cho tình trạng chất lượng tài sản 

khó khăn hơn và sẽ cần gia tăng trích lập dự phòng. Nếu tính cả nợ cần chú ý (nợ nhóm 2), tỷ lệ dự phòng tổn thất cho 

vay sẽ thấp hơn nhiều, trung bình ở mức 30%-40% (Hình 10). 

ỷ ệ ự ổ ấ ả ợ ấ ả ệ

 
Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 
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Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

 

Khả năng sinh lời 

Khả năng sinh lời sẽ suy giảm từ mức đỉnh năm 2022  

Trong năm 2023, các điều kiện hoạt động kinh doanh suy giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Tỷ 

suất lợi nhuận trên tài sản trung bình (ROAA) sẽ giảm từ mức đỉnh của năm 2022, do chi phí tín dụng tăng và tăng trưởng 

doanh thu từ các nguồn thu nhập chính giảm (Hình 11). Tăng trưởng thu nhập lãi cho vay sẽ giảm do biên lãi ròng thu 

hẹp và tăng trưởng cho vay chậm lại. Tăng trưởng thu nhập ngoài cho vay cũng sẽ giảm tương tự khi thu phí và thu nhập 

liên quan đến thị trường vốn giảm. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

MBB NVB TPB TCB VPB VBB SHB BAB OCB NAB MSB HDB KLB PGB CTG VCB VIB BID

Chứng khoán doanh nghiệp / Tổng tài sản Chứng khoán do các tổ chức tính dụng khác trong nước phát hành / Tổng tài sản

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2018 2019 2020 2021 Q3-2022

Thương mại Nhà Nước Nhỏ Trung Bình Lớn

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2021 Q3-2022

Thương mại Nhà Nước Nhỏ Trung Bình Lớn



VIETNAM INVESTORS SERVICE 
 

đ ấ ứ ậ đủ đ ề ệ ị ụ ế ạ í ệ à ư ể ạ độ ế ạ í

ệ

 

Hình 11 
Các nguồn doanh thu chính – thu lãi thuần và thu phí và dịch vụ thuần – chịu áp lực trong năm 2023 

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

Biên lãi ròng sẽ thu hẹp do tác động từ những đợt tăng lãi suất chính sách gần đây 

Áp lực cạnh tranh kết hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý sẽ khiến các ngân hàng tăng lãi suất huy động nhanh hơn lãi 

suất cho vay, theo đó thu hẹp biên lãi ròng (Hình 12). Sau khi lãi suất chính sách tăng 200 điểm cơ bản giai đoạn tháng 9 

đến tháng 10 năm 2022, các ngân hàng đã tích cực tăng lãi suất tiền gửi để giữ chân khách hàng đang gửi tiền và thu hút 

các khoản tiền gửi mới. Tuy nhiên, lãi suất cho vay không tăng nhanh bằng lãi suất tiền gửi một phần do cạnh tranh dành 

các khoản vay mới và chỉ đạo giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Với trọng tâm chính sách là duy trì sự ổn định kinh tế và kiềm chế áp lực lạm phát, quan điểm điều hành lãi suất dự kiến 

sẽ tiếp tục theo hướng thắt chặt. Các ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục cạnh tranh trong việc huy động tiền gửi. Cùng với nhu 

cầu tín dụng chậm lại, biên lãi ròng sẽ thu hẹp và rõ nét hơn đối với các ngân hàng nhỏ (Hình 13) có mạng lưới tiền 

gửi khiêm tốn và thanh khoản eo hẹp.  

Hình 12 
Biên lãi ròng sẽ thu hẹp do chi phí tiền gửi tăng nhanh hơn 
lãi suất cho vay 

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

Hình 13 
Các ngân hàng nhỏ có biên lãi ròng thấp nhất do chi phí 
huy động tiền gửi cao 

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

Tăng trưởng thu nhập ngoài thu lãi cho vay sẽ giảm tốc do điều kiện thị trường không thuận lợi

Thu phí liên quan đến thị trường vốn từ lưu ký, tư vấn, bảo lãnh và phát hành (Hình 14) sẽ thu hẹp do tâm lý kém 

khả quan trên thị trường chứng khoán và trái phiếu. Kết thúc năm 2022, chỉ số chứng khoán đóng cửa giảm 33% 

so với đầu năm, và quy mô phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm1. Thu từ mua bán chứng khoán có thể sẽ 

giảm do lãi suất cao hơn và biến động thị trường kéo dài. Tăng trưởng phí bán chéo bảo hiểm cũng sẽ chậm lại do 
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tâm lý khách hàng và cơ hội bán chéo giảm. Số lượng hợp tác bán chéo bảo hiểm mới giữa ngân hàng và các công 

ty bảo hiểm và thu nhập từ phí trả trước cũng sẽ giảm. 

Hình 14 
Thu phí và thu nhập liên quan đến thị trường vốn sẽ chậm lại trong năm 2023 

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

 

Vốn 

Tỷ lệ an toàn vốn sẽ duy trì ổn định và còn thấp so với mặt bằng khu vực 

Khả năng sinh lời giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạo vốn nội bộ của các ngân hàng (Hình 15). Mặt khác, tăng trưởng 

tín dụng chậm lại sẽ làm giảm bớt áp lực lên vốn. Cho đến nay, mức vốn lõi của các ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức thấp 

nhất so với các hệ thống ngân hàng trong khu vực (Hình 16). Do vậy nếu không tăng vốn đủ lớn, các ngân hàng sẽ dễ bị 

ảnh hưởng trước rủi ro phát sinh từ các sự kiện và có thể cần đến sự hỗ trợ đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng. 

Hình 15 
Khả năng tạo vốn nội bộ sẽ giảm và ảnh hưởng lên an 
toàn vốn ngân hàng trong năm 2023 

Nguồn: Dữ liệu các ngân hàng, Vietnam Investors Service 

Hình 16 
Vốn chủ sở hữu hữu hình/Tài sản có rủi ro tại quý 3 năm 
2022 

Ghi chú: Dữ liệu tính đến 2021 cho Singapore and Philippines, tính đến 
Q2/2022 cho Malaysia, Thái Lan 
Nguồn: Moody’s Investors Service

Các ngân hàng thương mại Nhà nước có tỷ lệ vốn tự có thấp nhất, chủ yếu do khả năng tạo vốn nội bộ còn khiêm tốn 

(Hình 17). Trước đến nay, các ngân hàng thương mại Nhà nước thường phải chuyển cổ tức bằng tiền về cho Chính Phủ 

hàng năm và tính chất sở hữu Nhà Nước và thủ tục hành chính kéo dài cũng ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn mới 

từ các nhà đầu tư tư nhân. Nhiều ngân hàng đã bổ sung nhu cầu vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu thứ cấp trong 

nước (trái phiếu tăng vốn cấp 2) (Hình 18).  
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Khoảng 25% giá trị trái phiếu ngân hàng phát hành trong năm 2021 là trái phiếu tăng vốn cấp 2. Các ngân hàng sẽ tăng 

sử dụng kênh tăng vốn cấp 2 để bổ sung nhu cầu vốn, do khó khăn trong việc tăng vốn chủ sở hữu do tâm lý e ngại rủi 

ro của nhà đầu tư. 

Hình 17 
Tỷ lệ an toàn vốn theo nhóm ngân hàng tại 30/06/2022 

 
ồ ữ ệ

Hình 18 
Trái phiếu tăng vốn cấp 2 giúp bổ sung nhu cầu vốn của 
ngân hàng 

 
ữ ệ ế ế

ồ ữ ệ

Nguồn vốn và Thanh khoản 

Thanh khoản sẽ ổn định nhưng vẫn eo hẹp, rủi ro thanh khoản nghiêng về các ngân hàng vừa và nhỏ 

Thanh khoản sẽ vẫn eo hẹp do tiền gửi tăng chậm, các ngân hàng cạnh tranh sát sao để cân đối tiền gửi với cho vay và 

do lo ngại rủi ro trên thị trường liên ngân hàng. Do vậy, chi phí huy động vốn sẽ tăng, nhất là với các ngân hàng nhỏ với 

mạng lưới chi nhánh giao dịch hạn chế. 

Dòng tiền doanh nghiệp suy giảm và lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi. Ngay 

cả khi tăng trưởng cho vay giảm tốc so với mức 14,5% trong năm 2022, cân đối nguồn của ngân hàng sẽ vẫn chật vật, 

nhiều ngân hàng vừa và nhỏ sẽ cạnh tranh sát sao để thu hút tiền gửi nhằm kiểm soát tỷ lệ cho vay/tiền gửi hiện đã ở 

mức cao (Hình 19). Tiền gửi không kỳ hạn có chi phí thấp (CASA) đã bị suy giảm trong năm 2022 (Hình 20) và cạnh tranh 

tiền gửi mới sẽ vẫn gay gắt. Các ngân hàng lớn chịu ít rủi ro hơn nhờ mạng lưới khách hàng ổn định, đồng thời thường 

hưởng lợi khi dòng tiền gửi dịch chuyển đến các ngân hàng tốt trong thời điểm căng thẳng. 

Hình 19 
Tiền gửi tăng trưởng chậm hơn cho vay  

ồ ữ ệ

Hình 20 
CASA bắt đầu suy giảm ừ

ồ ữ ệ
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Các biện pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong ổn định thanh khoản hệ thống ngân 

hàng. Năm 2022, các ngân hàng được hưởng lợi từ một loạt các chính sách như mở rộng các công cụ đủ điều kiện để 

tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Nhà nước, can thiệp kịp thời thông qua các kênh thông tin chính thức để củng cố 

niềm tin của người gửi tiền, v.v. 

Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng nhiều nhất đối với các ngân hàng vừa và nhỏ, do phụ thuộc vào huy động liên ngân hàng 

và nguốn vốn thị trường ngắn hạn (Hình 21) và rất cần quay vòng nguồn vốn nếu không thu hút được tiền gửi mới. Các 

ngân hàng này thường tích cực cạnh tranh để thu hút tiền gửi của khách hàng mới bằng lãi suất cao hơn (Hình 22), và 

cần huy động vốn thị trường để tài trợ cho các hoạt động cho vay và duy trì mức đệm mỏng tài sản thanh khoản dự 

phòng căng thẳng thanh khoản và khó khăn tái cấp vốn (Hình 23). 

Hình 21 
Ngân hàng vừa và nhỏ có tỷ lệ nguồn vốn thị trường/ tài 
sản hữu hình cao 

 
ồ ữ ệ

Hình 22 
Chi phí huy động tiền gửi cao phản ánh mạng lưới huy 
động tiền gửi yếu 

 
ồ ữ ệ  

Hình 23 
Ngân hàng có tỷ lệ cho vay/tiền gửi cao và mức đệm tài sản thanh khoản khiêm tốn sẽ chịu rủi ro thanh khoản nhất 

 
ồ ữ ệ  

Mặc dù thanh khoản liên ngân hàng đã ổn định kể từ đợt rút tiền gửi vào tháng 10 năm 2022, nhưng các ngân hàng cung 

cấp thanh khoản có thể vẫn thận trọng và dẫn đến tăng lãi suất cho vay đối với các ngân hàng vừa và nhỏ khi thị trường 

biến động. 
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Phụ Lục tên các ngân hàng 

Tên viết tắt  Tên đầy đủ  Phân loại 

ABB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình Nhỏ 

ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Lớn 

AGR Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Thương mại Nhà Nước 

BAB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á Nhỏ 

BID Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Thương mại Nhà Nước 

BVB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt Nhỏ 

CTG Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Thương mại Nhà Nước 

EIB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Vừa 

HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Vừa 

KLB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Nhỏ 

LPB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt Vừa 

MBB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội Lớn 

MSB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam Vừa 

NAB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á Vừa 

NVB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân Nhỏ 

OCB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông Vừa 

PGB  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng dầu Petrolimex Nhỏ 

SGB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương Nhỏ 

SHB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội Lớn 

SSB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á Vừa 

STB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Lớn 
TCB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Lớn 

TPB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Vừa 

VAB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á Nhỏ 

VBB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín Nhỏ 
VCB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Thương mại Nhà Nước 

VIB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Vừa 

VPB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Lớn 
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